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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4119
	Võ Trọng Lâm
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	4173
	Nguyễn Văn Anh
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	4298
	Nguyễn Minh Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	4299
	Lê Văn Linh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	4300
	Lê Văn Cung
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	4301
	Hồ Văn Đàm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	4303
	Hồ Quý Dương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	4305
	Nguyễn Khánh Thắng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4307
	Bùi Quốc Huy
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	4309
	Nguyễn Văn Thuận
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	4310
	Trịnh Xuân Hoàng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	4321
	Lê Ngọc Hùng
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13 
	4323
	Nghiêm Thị Thùy Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	4338
	Nguyễn Đức Tài
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	4339
	Nguyễn Văn Tâm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	4340
	Hoàng Văn Thảo
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	4341
	Đặng Thị Thùy Trang
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	4342
	Trần thị Phượng Thư
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	4343
	Lê Văn Quân
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	4344
	Hoàng Trung Tuyển
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	4345
	Dương Thái Lộc
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	4346
	Phạm Xuân Bảo
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	4347
	Nguyễn Văn Huyễn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	4348
	Hồ Đăng Toàn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	4349
	Lê Võ Hoài Nam
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4350
	Nguyễn Văn Xanh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	4351
	Ngô Văn Tài
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	4352
	Đặng Văn Tý
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	4353
	Võ Xuân Vũ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	4354
	Phạm Văn Hiền
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	4355
	Nguyễn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	4356
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	4358
	Đào Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	4359
	Ngô Nhật Linh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	4360
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	4361
	Phạm Văn Anh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	4363
	Nguyễn Văn Nghị
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	4364
	Võ Quang Học
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	4366
	Phan Đình Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	4367
	Hà Thị Ngọc Thảo
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	4368
	Hoàng Tạo
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	4369
	Lê Văn Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	4370
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	4371
	Nguyễn Hồng Nghĩa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	4372
	Nguyễn Văn Linh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46 
	4373
	Cao Thị Mỹ Ly
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	47 
	4374
	Nguyễn Hải Triều
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	4375
	Trần Quang Hứa
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	49 
	4376
	Nguyễn Thị Hương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	4377
	Nguyễn Nam Phương
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	4379
	Cao Đức Quế
	PhúcTrạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	4380
	Nguyễn Thị Mận
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	4381
	Nguyễn Văn Quảng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	4383
	Đinh Quốc Hùng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	55 
	4386
	Phạm Văn Việt
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	56 
	4387
	Phạm Văn Bốn
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	57 
	4388
	Lê Văn Thành
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	58 
	4389
	Nguyễn Văn Hồng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	59 
	4390
	Lê Quốc Đạt
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	60 
	4393
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	61 
	4394
	Hoàng Văn Thái
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	62 
	4396
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	4397
	Nguyễn Trung Kiên
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	64 
	4398
	Nguyễn Quốc Mạnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	65 
	4399
	Võ Hoàng Tuấn Vũ
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	66 
	4400
	Lê Hải Nhâm
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	67 
	4401
	Trần Hữu Sinh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	68 
	4402
	Mai Thị Kim Anh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	69 
	4403
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


